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Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 26/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số  623 /QĐ-BVNL ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm năm 2024.
Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đề nghị Quý nhà thầu gửi báo giá theo phụ lục đính kèm.
Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
Thời điểm báo giá: Trước 16h30 thứ 5 ngày 14 tháng 12 năm 2023
Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng việt.
Hình thức gửi báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (Có đóng dấu)
Bản cứng gửi tại: Phòng Tổ chức-Hành chính – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Bản mềm quét PDF (Có dấu) gửi qua địa chỉ Zalo số: 0913013818, 0838486735 hoặc 0971351978
Địa chỉ cơ quan: Tổ 1, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái.
Mọi thông tin xin liên hệ Điện thoại: 0913013818, 0838486735 hoặc 0971351978 để được hỗ trợ.
Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn./.
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	DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM HÀNG HÓA MỜI CHÒA GIÁ

	(Kèm theo thư mời chào giá số 639 /TMTG-BVNL ngày 11/12/2023)



	Số  
TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/ quy cách sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn chải cán dài (cọ chiếu)
	Chất liệu nhựa đặc tổng hợp siêu bền, sợi cước cứng bền bỉ dài 5cm làm sạch sàn hiệu quả, sợi cước dài giúp luồn vào những khe góc hiệu quả hơn
	Cái
	10
	

	2
	Bàn chải rửa dụng cụ
	Chất liệu nhựa cứng, khó gãy. Lông bàn chải được làm từ chất liệu mềm, có độ đàn hồi tốt.
	Cái
	100
	

	3
	Bàn dập ghim nhỏ
	Nhựa và inox , kim bấm : kim loại
	Cái
	100
	

	4
	Bàn dập ghim nhỡ
	Góc mở rộng giúp dễ dàng nhìn và xác định vị trí cần dậpghim; Đế được làm bằng kim loại ,có cấu trúc ổn định và bền; Vỏ TPE Đế với vật liệu chống trượt để đứng ổn định trên bàn| thuận tiện sử dụng; Cấu trúc kim loại được bọc bởi vỏ nhựa cho độ bền cao; Chân đề chống trượt; Ghim phù hợp: 24/6 hoặc 26/6
	Cái
	15
	

	5
	Bàn dập ghim to
	Kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, bọc nhựa tay cầm giúp êm tay và chống trơn trợt. Lò xo bấm kim đàn hồi tốt, cho lực bấm nhẹ và linh hoạt, không làm bung kim hay rách giấy. Chân đế bằng và thiết kế lớn giúp bạn dễ đặt cố định trên bàn hay nơi làm việc, đặc biệt giúp thao tác dập dễ dàng hơn
	Cái
	2
	

	6
	Băng dính trắng to
	Băng dính trong, băng dính văn phòng phẩm
	Cuộn
	100
	

	7
	Băng dính xanh 5cm
	Chất dính được làm từ cao su tự nhiên; Chống nước tốt; Kích thước: 5 cm
	Cuộn
	200
	

	8
	Băng dính xanh 7cm
	Chất dính được làm từ cao su tự nhiên; Chống nước tốt; Kích thước: 7 cm
	Cuộn
	20
	

	9
	Bìa bóng kinh
	Nguyên liệu từ loại nhựa trong suốt, độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt
	Tập
	50
	

	10
	Bìa màu A4 các màu
	Chất giấy bìa dày dặn màu sắc tươi sáng
	Tập
	200
	

	11
	Bút bi các mầu (Đen, đỏ, xanh)
	Định mức mực: 0.18 ±0.02g.
	Cái
	6.000
	

	12
	Bút dạ 3 màu đen, đỏ, xanh
	Bút lông dầu
	Cái
	300
	

	13
	Bút viết bảng trắng các mầu: (Đen, đỏ, xanh)
	Bút dạ viết bảng trắng
	Cái
	900
	

	14
	Bút viết kính đen
	Đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng.
	Cái
	200
	

	15
	Bút viết kính đỏ
	Đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng.
	Cái
	100
	

	16
	Bút viết kính xanh
	Đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng.
	Cái
	900
	

	17
	Bút đế cắm bàn đôi
	Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết
	Cái
	100
	

	18
	Cặp 3 dây nhựa  (05cm)
	Cặp 3 Dây Nhựa
	Cái
	20
	

	19
	Cặp 3 dây nhựa (7cm)
	Cặp 3 Dây Nhựa
	Cái
	20
	

	20
	Cặp 3 dây nhựa  (10cm)
	Cặp 3 Dây Nhựa
	Cái
	20
	

	21
	Cặp trình ký
	Kẹp giữ tài liệu bằng inox chắc chắn có độ bền cao.
	Cái
	20
	

	22
	Chổi cọ bồn cầu
	Lông bàn chải được thiết kế dài và cứng để có thể cọ sâu vào mép trong bồn cầu hay bồn rửa mặt; Thiết kế có móc treo rất tiện dụng khi không sử dụng có thể treo lên trên.
	Cái
	20
	

	23
	Chun quần
	Đặc tính sản phẩm Dây chun quần bản 2cm và 2,5cm
	Cuộn
	20
	

	24
	Chổi chít cán dài
	Chất liệu bông cây chít
	Cái
	50
	

	25
	Chậu nhựa
	Kích thước:Ø 59.5 x 21.5; Chất liệu nhựa dẻo, bền bỉ trong quá trình sử dụng
	Cái
	50
	

	26
	Cặng càng cua
	Đạn ghim số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim (bấm kim) số 10 (cao 4.7mm, rộng 8.5mm); Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.
	Cái
	50
	

	27
	Dục lỗ càng cua
	Thiết kế đầu dập cứng cáp, cho thao tác đục lôc nhanh gọn, dứt khoát, có tính thẩm mỹ cao
	Cái
	25
	

	28
	Dây dứa
	Dây nilon dây nhựa dây dứa buộc hàng sợi pe siêu dai
	Cuộn
	50
	

	29
	Dây nịt vàng
	Chất lượng: dai, khó đứt; Quy cách: đóng gói 1 bịch/ 0,5kg, có 3 cỡ vòng : lớn - trung - nhỏ.
	Túi
	100
	

	30
	Sổ bìa da a4
	Sổ bìa da khổ A4 với định lượng giấy 70gsm, mặt giấy trắng láng, dòng kẻ rõ ràng giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép hoặc hội họp.

	Quyển
	250
	

	31
	Găng tay vệ sinh
	Kiểu dáng trơn với thiết kế gai nhỏ giúp tăng ma sát; Chất liệu cao su tự nhiên, dai, mềm và có độ bền chắc cao; Mặt tiếp xúc phía trong của găng tay được thiết kế có gai nhỏ, dày, giúp làm tăng ma sát, hạn chế trơn trượt khi bưng, bê, cầm các đồ vật, tránh việc bị rơi, hỏng đồ.
	Đôi
	150
	

	32
	Ghim cài
	Kẹp Tài Liệu Tam Giác
	Hộp
	200
	

	33
	Ghim cài deli
	Thép bọc nhựa
	Hộp
	50
	

	34
	Ghim dập bé
	Kích thước sử dụng cho dập ghim (bấm ghim)
	Hộp
	1.000
	

	35
	Ghim dập nhỡ
	Ghim dập số 3 plus
	Hộp
	20
	

	36
	Ghim dập to các cỡ 23/6
	Dập ghim các cỡ 23/6
	Hộp
	50
	

	37
	Ghim dập to các cỡ 23/8
	Dập ghim các cỡ 23/8
	Hộp
	100
	

	38
	Ghim dập to các cỡ  23/10
	Dập ghim các cỡ 23/10
	Hộp
	100
	

	39
	Ghim dập to các cỡ 23/13
	Dập ghim các cỡ 23/13
	Hộp
	100
	

	40
	Ghim dập to các cỡ 23/15
	Dập ghim các cỡ 23/15
	Hộp
	50
	

	41
	Ghim dập to các cỡ  23/17
	Dập ghim các cỡ 23/17
	Hộp
	50
	

	42
	Ghim dập to các cỡ 23/20
	Dập ghim các cỡ 23/20
	Hộp
	50
	

	43
	Ghim dập to các cỡ  23/23
	Dập ghim các cỡ 23/25
	Hộp
	50
	

	44
	Giấy A3
	Khổ giấy in A3 kích thước: 297 x 420 mm, có độ trắng đẹp, định lượng >= 70gsm
	Gam
	50
	

	45
	Giấy A4
	Khổ giấy in A4 kích thước: 297mm x 210mm; Đóng thùng 5 tập x 500 tờ / tập; định lượng >=70gsm
	Gam
	3.600
	

	46
	Giấy A5
	Khổ giấy in A5 kích thước: 210mmx148mm; Đóng thùng 5 tập x 500 tờ / tập; định lượng 70gsm
	Gam
	2.000
	

	47
	Giấy gói thuốc ĐY
	Giấy xi măng được sử dụng phổ biến để đóng gói hàng hóa.làm thủ công; Chất liệu giấy cao cấp, bền, chắc, độ bám cao
	Kg
	50
	

	48
	Giấy in ảnh
	Bề mặt lụa mịn với độ phân giải đều, tái hiện được nét in sắc sảo, rõ ràng; Mặt giấy tráng phủ mịn màng, chất lượng cao cấp

	Gam
	250
	

	49
	Giấy nhớ phân trang 5 mầu nhựa
	Dùng bút viết lên dễ dàng; Hình dạng có một đầu nhọn, nên được gọi là Note mũi tên.
	Tập
	200
	

	50
	Giấy nhớ vàng
	Giấy note có lớp keo dán ở 1 đầu giúp bạn có thể đánh dấu các trang trình ký rõ ràng tiện lợi
	Tập
	400
	

	51
	Giấy vệ sinh
	Giấy vệ sinh ( bịch 10 cuộn)
	Dây
	800
	

	52
	Giấy vuông thấm
	Chất giấy mềm mịn, dai với độ trắng tự nhiên,đảm bảo vệ sinh, an toàn với làn da, kể cả với làn da trẻ em hay những người nhạy cảm.
	Túi
	500
	

	53
	Giỏ nhựa lấy thuốc
	Chất liệu nhựa chính phẩm, độ bền cao, bền màu; Có 2 quai cầm tay ổn định, rất dày và cân bằng khi xách. Kích thước 32*34*25 cm
	Cái
	50
	

	54
	Sọt đựng rác to
	Làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, an toàn, chống lão hoá tốt; Kích thước (DxRxC): 41x41x44,5 cm
	Cái
	50
	

	55
	Giỏ đựng rác nhỏ
	Nhựa PP chính phẩm, không chứa chất độc hại. Chất liệu nhựa an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường; Kích thước: 26.5 x 26.5 x 25 cm
	Cái
	50
	

	56
	Hộp mực dấu
	Loại Deil 9864 Stamp Pad
	Cái
	25
	

	57
	Hộp tài liệu nhựa cỡ (5cm)
	Tài liệu được để nằm gọn trong hộp lâu ngày mà không bị bám bụi và không bị xáo trộn, sản phẩm bền, đẹp, chắc chắn.
	Cái
	10
	

	58
	Hộp tài liệu nhựa cỡ (7cm)
	Tài liệu được để nằm gọn trong hộp lâu ngày mà không bị bám bụi và không bị xáo trộn, sản phẩm bền, đẹp, chắc chắn.
	Cái
	10
	

	59
	Hộp tài liệu nhựa cỡ (10cm)
	Tài liệu được để nằm gọn trong hộp lâu ngày mà không bị bám bụi và không bị xáo trộn, sản phẩm bền, đẹp, chắc chắn.
	Cái
	10
	

	60
	Kéo cắt giấy màu đen
	Chất liệu: thép không gỉ, chiều dài lưỡi sắc bén, mũi nhọn dễ bấm góc
	Cái
	100
	

	61
	Keo dán giấy
	Keo dán giấy tiện dụng, dính chặt và nhanh khô; Dạng keo sệt lọ nhỏ dễ sử dụng và bảo quản.
	Lọ
	200
	

	62
	Kẹp tài liệu các cỡ 15cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	50
	

	63
	Kẹp tài liệu đen các cỡ 19cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	50
	

	64
	Kẹp tài liệu đen các cỡ 25cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	50
	

	65
	Kẹp tài liệu đen các cỡ 32cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	20
	

	66
	Kẹp tài liệu đen các cỡ 41cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	20
	

	67
	Kẹp tài liệu đen các cỡ  51cm
	Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. ....
	Hộp
	20
	

	68
	Kẹp tài liệu rút gáy
	Rút gáy file A4 nilon
	Cái
	300
	

	69
	Khăn lau tay trắng
	Chất bông 100% cotton; kích thước 25cm x 25cm
	Cái
	1.000
	

	70
	Khóa cửa
	Khóa treo; Quy cách: có 2 chìa đi kèm
	Cái
	50
	

	71
	Lưỡi lam
	Được làm từ thép không gỉ.
	Hộp
	50
	

	72
	Mực dấu
	Có tính năng khô nhanh, không phai màu, không lem khi gặp nước...
	Lọ
	150
	

	73
	Nước lau sàn (chai)
	Hoạt động hiệu quả cho trên các chất liệu: Sàn gạch men, nền đá hoa cương, mặt khảm, mặt gỗ, ván lót, đồ nhựa.
	Chai
	30
	

	74
	Nước rửa tay (Chai)
	Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da tay khô và nhạy cảm.
	Chai
	400
	

	75
	Nước tẩy trắng quần áo (Chai)
	Giúp áo quần trắng sạch như mới; Diệt trùng, khử mùi hôi; Diệt rong rêu và nấm mốc
	Chai
	150
	

	76
	Nước xả vải
	Ngăn vết bẩn bám trở lại quần áo, diệt khuẩn, giữ cho quần áo của bạn luôn luôn sạch sẽ . Nước xả vải không gây kích ứng cho da, mềm dịu đối với da tay
	Lít
	1.000
	

	77
	Nước tẩy nhà vệ sinh
	Diệt sạch vi khuẩn gây bệnh
	Lọ
	50
	

	78
	Pin tiểu
	Điện thế định  mức: 1.5V
	Đôi
	450
	

	79
	Pin trung
	Điện thế định  mức: 1.5V
	Đôi
	100
	

	80
	Túi đựng rác y tế (trắng, đen, xanh dương và màu vàng)
	Chất liệu: HDPE, LDPE, LLDPE cao cấp, không có mùi đặc biệt, không rò rỉ, chắc chắn, bền hơn và thân thiện hơn với môi trường có quai; Màu sắc: trắng, đen, xanh dương và màu vàng; Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám, Thẩm Mỹ Viện với các thông tin cảnh báo phù hợp với Bộ Y Tế
	Kg
	2.500
	

	81
	Túi nilon trắng (1kg)
	Làm từ nhựa PE nguyên sinh dùng đựng thức ăn hoặc đựng đồ linh tinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Kg
	150
	

	82
	Túi nilon trắng (2kg)
	Làm từ nhựa PE nguyên sinh dùng đựng thức ăn hoặc đựng đồ linh tinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Kg
	100
	

	83
	Túi tài liệu cài khuy
	Chất nhựa nilon dày dặn  chuyên dùng trong văn phòng; Kích thước 24cm x 34cm loại dầy
	Cái
	1.500
	

	84
	Túi Zip đựng thuốc
	Chất liệu: nhựa PE nguyên sinh, không phẩm màu, không độc hại; Kích thước loại 4 x 6 cm
	Kg
	20
	

	85
	Xà phòng giặt
	Chưá thành phần tự nhiên, công thức phân hủy sinh học đến > 80% thân thiện với môi trường, nhẹ nhàng với da tay
	Kg
	2.000
	

	86
	Xô nhựa
	Xô với chất liệu nhựa PP bền đẹp; Dung tích: gần 10 lít
	Cái
	20
	

	87
	Ủng cao su
	Chất nhựa mềm dẻo, bền đẹp, chịu nước cao.
	Cái
	20
	

	
	
	Tổng cộng: 87 danh mục
	
	
	





















Tên đơn vị:………………
Địa chỉ:……………..
Điện thoại:………..
Website:………….., Email:…………..

BẢNG BÁO GIÁ
	Số
TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/ quy cách sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Số tiền viết bằng chữ:……………………….
Ghi chú: 
- Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Báo giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển.
- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá

	
	Đại diện đơn vị trào giá







